	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Viện: Khoa học & CN Khai thác Thủy sản
Bộ môn: CN Khai thác Thủy sản
	


                                                                                                                                    

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:





- Tiếng Việt: 

QUẢN LÝ KHAI THÁC THỦY SẢN
- Tiếng Anh:

FISHING MANAGMENT



Mã học phần:


FIT352


Số tín chỉ: 3

Đào tạo trình độ:

Đại học








Học phần tiên quyết: 
Khai thác Thủy sản
2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Một số vấn đề trong quản lý khai thác thủy sản; Các biện pháp và phương thức quản lý khai thác thủy sản; Công tác quản lý khai thác thủy sản ở Việt Nam nhằm giúp người học vận dụng linh hoạt vào công tác chuyên môn.

3. Mục tiêu:

Giúp sinh viên có được kiến thức cơ bản về quản lý khai thác thủy sản, tác động của hoạt động khai thác đến môi trường và nguồn lợi thủy sản; các biện pháp và phương thức quản lý khai thác thủy sản đương đại trên thế giới và ở Việt Nam; để lựa chọn phương thức quản lý phù hợp áp dụng thực tiễn nghề cá trong công tác chuyên môn.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a. Nhớ được khái niệm, các quan điểm, hướng tiếp cận và các bước tiếp cận quản lý khai thác thủy sản; quy trình xây dựng chính sách và kế hoạch quản lý.
b. Hiểu được vài trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác quản lý đối với sự phát triển ổn định nghề cá.

c. Phân tích sự tác động của hoạt động khai thác đến nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sản; các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn biện pháp và phương thức quản lý. 
d. Hiểu được các yêu cầu về thu thập dữ liệu và loại dữ liệu phục vụ công tác hoạch định chính sách và xây dựng kế hoạch quản lý.
e. Xây dựng kế hoạch, quy mô dữ dữ liệu, địa điểm thu mẫu, tổ chức thu mẫu để lấy số liệu phục vụ các yêu cầu quản lý.


f. Tái hiện được các biện pháp, phương thức quản lý khai thác thủy sản và phân tích được điểm mạnh, điểm yếu của các biện pháp và phương thức quản lý.



g. Vận dụng các thông tin nghề cá và bối cảnh kinh tế - xã hội để phân tích tính khả thi của giải pháp quản lý khai thác ở Việt Nam.
h. Xây dựng, tham mưu đề xuất các văn bản pháp luật về quản lý khai thác phù hợp với thực trạng nghề cá Việt nam. Tổ chức các hoạt động quản lý, giám sát khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
5. Nội dung
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	1

1.1

1.2

1.3
	Giới thiệu chung
Một số khái niệm

Đặc điểm chức năng của cơ quan quản lý

Các yếu tố liên quan đến quản lý khai thác thủy sản
	a 

b 

 c
	3

3

4

	2

2.1

2.2

2.3
	Công tác quản lý khai thác thủy sản

Tầm quan trọng và mục tiêu của công tác quản lý

Nội dung công tác quản lý 

Các biện pháp quản lý
	b

a, c, d, e

  f
	2

6

12

	3

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5
	Quản lý khai thác thủy sản ở Việt Nam

Đặc điểm nguồn lợi thủy sản ở vùng biển Việt Nam

Thực trạng ngành khai thác thủy sản

Cơ sở hậu cần, dịch vụ nghề cá

Quản lý khai thác thủy sản

Hợp tác quốc tế về nghề cá ở Việt Nam
	 d, g 
d, g 

d, g 

f, g, h 

 b, h
	2

2

2

7

2


7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Trọng Lương


	Quản lý khai thác thủy sản
	2016
	
	
	x
	

	2
	Hoàng Văn Tính

Nguyễn Trọng Lương

Tô Văn Phương
	Quản lý khai thác thủy sản
	2014
	
	G.viên


	
	x


7. Đánh giá kết quả học tập:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra giữa kỳ
	a, b, c
	20

	2
	Báo cáo nhóm
	c, d, e
	20

	3
	Chuyên cần/thái độ
	e
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
	c, f, g, h
	50


	
	GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

(Ký và ghi họ tên)

Nguyễn Trọng Lương

	VIỆN TRƯỞNG

(Ký và ghi họ tên)

Trần Đức Phú
	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)

Nguyễn Trọng Thảo
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